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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán: 

Ông Nguyễn Tiến Dũng; 

Ông Phùng Hải Hiệp; 

Bà Trần Thị Quỳnh. 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Nhạn, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên toà: 

Bà Hoàng Thị Hải, Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 05 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 

361/2024/TLPT-HC ngày 07 tháng 8 năm 2024 về việc “Khiếu kiện đối với quyết 

định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Do Bản án hành chính sơ thẩm 

số 35/2024/HC-ST ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hải 

Phòng bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12110/2024/QĐ-PT ngày 21 tháng 

10 năm 2024, giữa các đương sự:  

- Người khởi kiện: Ông Nguyễn Đức T, sinh năm 1986; đăng ký hộ khẩu 

thường trú: Thôn T nhà thờ (nay là thôn T), xã D, huyện T, thành phố Hải Phòng; 

vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Nguyễn Đức T1, 

sinh năm 1979; địa chỉ: Thôn T, xã D, huyện T, thành phố Hải Phòng; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện: Ông Nguyễn 

Văn T2 (có mặt), ông Đinh Hữu C (có mặt) và ông Bùi Xuân G (vắng mặt); đều 

là Luật sư Công ty L1, Đoàn Luật sư thành phố H. 

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện T, thành phố Hải Phòng. 

Người đại diện theo uỷ quyền của người bị kiện: Ông Đinh Chính Q, chức 

vụ: Phó Chủ tịch; có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Nguyễn Đức T. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Xu%C3%A2n%20G%E1%BA%A5m
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BB%8B%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Ch%C3%ADnh%20Quy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng


NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, lời trình bày của các đương sự, nội dung vụ án tóm tắt 

như sau: 

- Người khởi kiện ông Nguyễn Đức T, người đại diện theo uỷ quyền và người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện trình bày: 

Bố mẹ ông T là ông Nguyễn Đức P, sinh năm 1955 (chết năm 2020) và bà 

Mai Thị H, sinh năm 1955 tạo lập được thửa đất số 166, tờ bản đồ số 2HQ, diện 

tích 824m2, tại xóm T, xã D, huyện T, thành phố Hải Phòng, đã được UBND 

huyện T cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây viết tắt là GCNQSDĐ) 

số AE 047477, số vào sổ 01144/H/2006, ngày 04/05/2006. Ngày 15/3/2017, ông 

P và bà H đã tặng cho ông T diện tích 85,5m² đất ở thuộc thửa đất nêu trên theo 

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, số công chứng 00245, quyển số 01 TP/CC-

SCC/HĐGD, ngày 15/3/2017 của Văn phòng C1. Sau khi nhận tặng cho một phần 

thửa đất nêu trên, ông T đã sinh sống trên thửa đất đó, ông P giữ toàn bộ Hợp 

đồng tặng cho này mà không giao cho ông T quản lý. Năm 2017 Nhà nước tiến 

hành thủ tục kiểm kê bồi thường, ông P là người trực tiếp làm các thủ tục liên 

quan đến việc thu hồi đất, sau đó ông P bị bệnh tai biến nằm liệt tại chỗ nên gia 

đình không tìm được Hợp đồng tặng cho; đến năm 2022, sau khi ông P chết thì 

gia đình tìm được và đã cung cấp cho cơ quan Nhà nước. Thời điểm ông T xuất 

trình hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất thì ông T chưa tiến hành thủ tục đăng 

ký biến động đất đai tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì bố ông T cất giữ hợp 

đồng và hiện nay phần diện tích đất ông T được bố mẹ tặng cho đã bị thu hồi trong 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư B (giai đoạn 1) tại xã D, huyện T, 

thành phố Hải Phòng cho nên ông T không thể thực hiện việc đăng ký biến động 

đất đai. 

Ngày 29/12/2017, Uỷ ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) huyện T ban 

hành Thông báo số 555/TB-UBND thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây 

dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư B (giai đoạn 1) tại xã D, Q, huyện T, thành 

phố Hải Phòng. Sau đó đã ban hành các Quyết định số 7631/QĐ-UBND ngày 

26/10/2020 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án; Quyết định số 7659/QÐ-UBND 

ngày 26/10/2020 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bắc 

sông Cấm (kèm theo quyết định là Phương án bồi thường, hỗ trợ số 16/PA-TCT 

ngày 26/10/2020 của Trung tâm phát triển quỹ đất); Quyết định số 279/QĐ-

UBND ngày 18/01/2021 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 

Bắc sông Cấm (kèm theo quyết định là Phương án bồi thường, hỗ trợ số 09/PA-

TCT ngày 26/10/2020 của Trung tâm phát triển quỹ đất). Toàn bộ diện tích 85,5m² 

đất ở và tài sản trên đất của ông T được ông P và bà H tặng cho bị UBND huyện 

T, thành phố Hải Phòng thu hồi để thực hiện dự án. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
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Gia đình ông T đồng ý với chủ trương, chính sách thu hồi đất của Nhà nước 

nên đã nhận toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất nhưng việc UBND 

huyện T không xem xét hỗ trợ tái định cư cho gia đình là không đúng. Do đó ngày 

04/10/2023, ông T có đơn kiến nghị gửi UBND huyện T đề nghị hỗ trợ giao đất 

tái định cư cho gia đình. Ngày 26/10/2023, Thanh tra huyện T tổ chức làm việc 

về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông T. Ngày 02/11/2023, UBND huyện T 

ban hành Văn bản số 3697/UBND-TTr trả lời đơn kiến nghị, xác định ông T không 

thuộc trường hợp được xét giao đất tái định cư.  

Việc UBND huyện T ban hành Văn bản số 3697/UBND-TTr trả lời đơn kiến 

nghị với ông T là không đúng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của ông T vì: Theo Quyết định số 7631/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của 

UBND huyện T đã thu hồi diện tích 498,5m² đất ở của bố mẹ ông T. Trong đó có 

diện tích 85,5m² đất ở đã được ông P, bà H tặng cho ông T từ ngày 15/3/2017. 

Theo quy định của pháp luật thì người có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ 

tái định cư. UBND huyện T không hỗ trợ giao đất tái định cư cho gia đình ông T 

là trái luật định vì tại khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai quy định về nguyên tắc bồi 

thường về đất khi Nhà nước thu hồi “Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất 

nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được 

bồi thường” và theo quy định tại Điều 75, điểm c khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 

có thể khẳng định toàn bộ diện tích 85,5m2 đất ở đã bị thu hồi của ông T hoàn toàn 

đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ. UBND huyện T căn cứ quy định tại Điều 

4, Điều17 Luật Đất đai, Điều 503 Bộ luật Dân sự cho rằng ông T không đủ điều 

kiện để được bồi thường giao đất tái định cư là không đúng, hiểu sai tinh thần của 

điều luật, tất cả các điều luật này không có chỗ nào quy định nếu chưa đăng ký 

biến động đất đai thì không đủ điều kiện được bồi thường đất tái định cư. Do đó 

căn cứ vào Điều 74, Điều 75, Điều 83, Điều 100 Luật Đất đai, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ yêu cầu tuyên huỷ Văn bản số 

3697/UBND-TTr ngày 02/11/2023 của UBND huyện T và buộc UBND huyện T 

hỗ trợ giao đất tái định cư cho ông T theo quy định pháp luật.  

- Người bị kiện UBND huyện T và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho người bị kiện trình bày:  

1. Đối với yêu cầu huỷ Văn bản số 3697/UBND-TTr ngày 02/11/2023 của 

UBND huyện T: 

Ngày 12/10/2023, UBND huyện T nhận được đơn của ông T, kiến nghị xét 

giao 01 lô đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư B tại xã D, huyện T. Căn cứ hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án và đối chiếu với quy định của 

pháp luật, ngày 02/11/2023, UBND huyện ban hành Văn bản số 3697/UBND-TTr 

trả lời đơn kiến nghị của ông T; theo đó nội dung kiến nghị của ông T là không 

có cơ sở giải quyết. Như vậy, Công văn số 3697/UBND-TTr ngày 02/11/2023 của 
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UBND huyện T được ban hành là đúng thẩm quyền, thể thức, nội dung phù hợp 

với quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản 

ánh. 

2. Đối với yêu cầu buộc UBND huyện T hỗ trợ giao đất tái định cư cho gia 

đình ông T: 

Về nguồn gốc đất: Theo GCNQSDĐ do UBND huyện cấp số seri AE 

047477, số vào sổ 01144/H/2006, ngày 04/5/2006 cho ông Nguyễn Đức P và bà 

Mai Thị H, diện tích 824m2, tại thửa số 166, tờ bản đồ 02HQ, thuộc xóm T, xã D, 

huyện T. Theo mảnh trích đo địa chính tỉ lệ 1/1000 do Trung tâm K đo vẽ được 

Sở T5 ký duyệt ngày 29/12/2017 thể hiện: Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 03, diện 

tích 824m2, trong đó diện tích trong chỉ giới thu hồi là 498,5m², diện tích ngoài 

chỉ giới thu hồi đất là 325,5m2. Căn cứ GCNQSDĐ và trích đo địa chính thu hồi 

đất xác định hộ ông P (bố đẻ ông T) đang sử dụng đất tại thửa đất số 166, tờ bản 

đồ số 02HQ, có diện tích 824m² theo GCNQSDĐ (tức thửa đất số 48, tờ bản đồ 

số 03, diện tích 824m² theo mảnh trích đo địa chính thu hồi đất). UBND huyện ký 

duyệt trích lục nguồn gốc đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu 

tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư B tại xã D, do Văn phòng Đăng ký 

đất đai - Chi nhánh huyện T và UBND xã D, đã được Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thẩm định, xác định đối tượng quản lý sử dụng đất là ông Nguyễn Đức P 

và bà Mai Thị H đúng theo quy định tại Điều 4, Điều 17 Luật Đất đai 2013. 

Về kiểm kê, lập phương án bồi thường hỗ trợ: Ngày 29/12/2017, UBND 

huyện T ban hành Thông báo số 555/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện 

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư B (giai đoạn I) tại xã D, 

huyện T. Ngày 15/3/2018, UBND huyện đã họp dân, triển khai thông báo thu hồi 

đất và công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất để thực hiện dự án; bàn giao thông báo thu hồi đất, bàn giao bản 

tự kê khai đất, tài sản trên đất đến các hộ dân thuộc chỉ giới thu hồi. Ngày 

16/4/2018, Tổ công tác giải phóng mặt bằng của dự án lập biên bản kiểm kê, tiến 

hành kiểm kê đất đai, cây cối hoa màu, vật kiến trúc trên đất của hộ ông P (vợ là 

bà H), đại diện hộ gia đình ông Nguyễn Đức P đã ký biên bản kiểm kê. Ngày 

26/10/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 7631/QD-UBND về việc thu 

hồi đất để thực hiện dự án; theo đó thu hồi 498,5m2 đất ở của ông P (vợ là bà H) 

để thực hiện dự án. Ngày 26/10/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 

7659/QD-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (kèm theo 

phương án số 16/PA-TCT). Tổng số tiền hộ ông P được bồi thường, hỗ trợ là 

5.494.517.794 đồng. Ngày 25/10/2020 Tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án 

phối hợp với UBND xã D biên bản kết thúc niêm yết công khai trích lục nguồn 

gốc đất đai, dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện dự án. Ngày 26/10/2020, Tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án tiến 
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hành niêm yết công khai Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ tại trụ sở UBND xã D, thông báo trên hệ thống loa truyền 

thanh xã và bàn giao Quyết định thu hồi đất Quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và phương án chi tiết (trong đó có hộ ông P). Trong thời gian niêm 

yết công khai đến khi kết thúc niêm yết công khai, Tổ công tác giải phóng mặt 

bằng dự án và UBND xã D không nhận được ý kiến, kiến nghị về nguổn gốc đất 

đai, phương án bồi thường, hỗ trợ liên quan đến hộ ông P. Ngày 30/6/2021, UBND 

huyện ban hành Quyết định số 3770/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung phưong án bồi thường, hỗ trợ (kèm theo phương án số 02/PA-TCT). Tổng 

số tiền được điều chỉnh bổ sung cho hộ ông P là 133.112.905 đồng. Như vậy, việc 

lập và phê duyệt trích lục nguồn gốc đất đai đảm bảo theo quy định tại khoản 1 

Điều 28 Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết 

định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND thành phố H; Quyết 

định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo 

theo quy định tại Điều 66, Điều 69 Luật Đất đai 2013; Phương án bồi thường, hỗ 

trợ được lập đảm bảo theo quy định tại Điểu 74, Điều 75 luật Đất đai 2013. Ngày 

23/8/2023, bà Mai Thị H (mẹ đẻ ông T) đã nhận đầy đủ tiền bồi thuờng, hỗ trợ 

theo các phương án đã được UBND huyện T phê duyệt. 

Về điều kiện giao đất tái định cư: Tại thời điểm kiểm kê, hộ ông Nguyễn 

Đức P kê khai có 09 nhân khẩu, 02 cặp vợ chồng đang ăn ở, sinh hoạt trên đất từ 

trước khi có thông báo thu hồi đất đến khi ban hành quyết định thu hồi đất, gồm: 

Ông Nguyễn Đức P, sinh năm 1955 (chủ hộ); bà Mai Thị H, sinh năm 1955 (vợ); 

anh Nguyễn Đức T1, sinh năm 1979 (con); chị Vũ Thị Như Q1, sinh năm 1991 

(con dâu); Nguyễn Thảo L, sinh năm 2014 (cháu); Nguyễn Đức T3, sinh năm 

2015 (cháu); chị Nguyễn Thị G1, sinh năm 1981 (con gái); anh Nguyễn Đức T, 

sinh năm 1986 (con trai); anh Nguyễn Đức T4, sinh năm 1988 (con trai). Theo 

trích lục nguồn gốc đất đai xác định phần diện tích đất ở còn lại của hộ ông P là 

325,5m² đủ điều kiện để ở, đối chiếu với khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai 2013; 

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì 

hộ ông P không đủ điều kiện giao đất tái định cư của dự án. Căn cứ nêu trên, 

UBND xã D không đề xuất giao đất tái định cư của dự án cho hộ ông P. 

Về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất: Ngày 12/10/2023, UBND huyện 

T nhận được đơn kiến nghị của ông T đề nghị giao đất tái định cư cho ông T với 

lý do ông P và bà H đã lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho ông T và 

được Văn phòng C1 chứng thực ngày 15/3/2017, số vào sổ 00245, quyển 

01TP/CC-SCC/HDGD, diện tích 85,5m2 nằm trong phần diện tích 498,5m2 đất 

thuộc chỉ giới thu hồi đất thực hiện dự án. Căn cứ Điều 503 Bộ Luật Dân sự quy 

định "Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo 

quy định của Luật Đất đai"; Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định: "Đăng ký đất 
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đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người giao đất để quản lý; các trường 

hợp đăng ký biến động do chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì trong thời hạn 

không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện 

thủ tục đăng ký biến động". Như vậy, năm 2017 ông P và bà H tặng cho quyền sử 

dụng đất cho con nhưng sau đó ông T không đăng ký biến động đất đai tại cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền; khi tiến hành kiểm kê, kê khai làm thủ tục thu hồi đất 

cũng không thông báo hay xuất trình hợp đồng tặng cho. Căn cứ quy định của Bộ 

luật Dân sự về hiệu lực hợp đồng tặng cho cũng như các quy định của pháp luật 

đất đai khi chưa đăng ký biến động đất đai theo quy định của Luật Đất đai thì việc 

chuyển quyền chưa có hiệu lực. Do đó, theo quy định tại Điều 4, Điều 17 Luật 

Đất đai 2013 xác định Nhà nước chưa trao quyền sử dụng đất, công nhận quyền 

sử dụng đất cho ông T nên không đủ điều kiện bồi thường về đất cho ông T theo 

quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Đất đai 2013. Ông T không phải đối tượng 

được bồi thường về đất theo quy định tại  Điều 74, Điều 75 Luật Đất đai 2013 nên 

không phải đối tượng hỗ trợ giao đất tái định cư. Đề nghị không chấp nhận yêu 

cầu khởi kiện của ông T. 

- Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 35/2024/HC-ST ngày 09 tháng 5 năm 

2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 30, Điều 32, điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 194, Điều 

348 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; các Điều 74, Điều 75, Điều 79, điểm a 

khoản 4 Điều 95, khoản 7 Điều 94, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013; 

Điều 459, Điều 503 Bộ luật Dân sự năm 2005; Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP 

ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; tuyên xử bác toàn bộ yêu cầu yêu cầu khởi kiện 

của ông Nguyễn Đức T về việc yêu cầu:  

+ Huỷ Văn bản số 3697/UBND-TTr ngày 02/11/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện T. 

+ Buộc UBND huyện T phải thực hiện việc hỗ trợ giao đất tái định cư cho 

ông Nguyễn Đức T theo quy định pháp luật. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng 

cáo cho các đương sự theo luật định. 

- Ngày 15/5/2024, ông Nguyễn Đức T1 đại diện theo uỷ quyền của người 

khởi kiện có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. 

Tại phiên toà phúc thẩm:  

- Người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện trình bày: UBND huyện 

T thu hồi đất, các khoản đã bồi thường là đầy đủ, hộ gia đình ông Nguyễn Đức T 

đồng ý, không có ý kiến gì đối với các khoản tiền đã nhận bồi thường. Riêng đối 

với phần diện tích đất 85,5m2 của ông Nguyễn Đức T đã được bố mẹ tặng cho, có 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hoan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C4%83ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng


hợp đồng và có công chứng theo đúng quy định của pháp luật, UBND huyện T 

thu hồi toàn bộ để thực hiện dự án nhưng không hỗ trợ 01 suất tái định cư là không 

đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, buộc UBND 

huyện T giao cho ông Nguyễn Đức T 01 suất đất tái định cư. 

- Các Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện trình 

bày: Diện tích 85,5m² đất ở và các tài sản trên đất của ông Nguyễn Đức T được 

ông Nguyễn Đức P, bà Mai Thị H tặng cho là hợp pháp từ ngày 15/3/2017 và hiện 

nay UBND huyện T đã thu hồi toàn bộ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu tái định cư B (giai đoạn 1) tại xã D, Q, huyện T. Việc bồi thường, 

hỗ trợ thu hồi đất là đúng và gia đình đã nhận tiền nhưng UBND huyện T không 

xem xét hỗ trợ tái định cư cho ông Nguyễn Đức T 01 suất đất là không đúng, xâm 

phạm đến quyền lợi hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Đức T vì theo quy định 

tại Điều 75, điểm c khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai thì phần diện tích 85,5m² đất 

này có đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ nên khi người có đất bị thu hồi sẽ 

được Nhà nước hỗ trợ tái định cư; UBND huyện T không hỗ trợ, giao đất tái định 

cư cho ông Nguyễn Đức T là trái quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai. 

UBND huyện T căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 17 Luật Đất đai, Điều 503 Bộ 

luật Dân sự cho rằng ông Nguyễn Đức T không đủ điều kiện để được bồi thường 

giao đất tái định cư là không đúng. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ 

các Điều 74, 75, 83, 100 Luật Đất đai, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Đức T, tuyên huỷ 

Văn bản số 3697/UBND-TTr ngày 02/11/2023 của UBND huyện T, buộc UBND 

huyện T hỗ trợ giao 01 suất đất tái định cư cho ông Nguyễn Đức T và sửa bản án 

sơ thẩm.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau khi phân tích nội 

dung và các tình tiết của vụ án, có quan điểm: 

+ Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng đã 

chấp hành đúng các quy định của Luật Tố tụng hành chính. Kháng cáo của người 

khởi kiện ông Nguyễn Đức T do người đại diện theo uỷ quyền làm là trong phạm 

vi uỷ quyền, đúng luật, trong thời hạn luật định và đã nộp tạm ứng án phí hành 

chính phúc thẩm nên đủ điều kiện để xem xét theo thủ tục phúc thẩm.  

+ Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố 

tụng hành chính; bác kháng cáo của người khởi kiện ông Nguyễn Đức T, giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ được thẩm tra công khai tại phiên tòa 

và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Đơn kháng cáo của người khởi kiện ông Nguyễn Đức T do người đại 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng


diện theo uỷ quyền làm là trong phạm vi uỷ quyền, đúng pháp luật, trong thời hạn 

quy định tại Điều 206 Luật Tố tụng hành chính và người kháng cáo đã nộp tạm 

ứng án phí hành chính phúc thẩm nên được chấp nhận hợp lệ để xem xét, giải 

quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

[1.2] Tại phiên toà phúc thẩm, vắng mặt người khởi kiện có kháng cáo nhưng 

có mặt người đại diện theo uỷ quyền và có mặt 02/03 người bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của người khởi kiện; vắng mặt người bị kiện nhưng có đơn đề nghị 

xét xử vắng mặt. Căn cứ ý kiến của các đương sự có mặt tại phiên toà và đề nghị 

của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Hội đồng xét xử quyết 

định tiến hành việc xét xử vụ án theo quy định Điều 225 Luật Tố tụng hành chính. 

[1.3] Ngày 17/01/2024, người khởi kiện có đơn khởi kiện yêu cầu tuyên huỷ 

Văn bản số 3697/UBND-TTr ngày 02/11/2023 của UBND huyện T, thành phố 

Hải Phòng và buộc UBND huyện T, thành phố Hải Phòng hỗ trợ giao 01 suất đất 

tái định cư. Do đó, bản án sơ thẩm xác định đối tượng khởi kiện, quyền khởi kiện, 

thời hiệu khởi kiện, thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Phòng là đúng theo quy định tại khoản 1, 4 Điều 3; Điều 115; khoản 1 

Điều 30; Điều 32; điểm a khoản 2 Điều 116 Luật Tố tụng hành chính.  

[2] Về nội dung; xét kháng cáo của người khởi kiện ông Nguyễn Đức T, Hội 

đồng xét xử nhận thấy: 

[2.1] Xét tính hợp pháp của Văn bản số 3697/UBND-TTr ngày 02/11/2023 

của UBND huyện T, thành phố Hải Phòng về trình tự, thủ tục, thẩm quyền: 

Ngày 12/10/2023, UBND huyện T nhận được đơn của ông Nguyễn Đức T 

có nội dung kiến nghị xem xét giao 01 lô đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư B tại xã D, 

huyện T, thành phố Hải Phòng; ngày 02/11/2023, UBND huyện ban hành Văn 

bản số 3697/UBND-TTr trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đức T là đúng 

thẩm quyền, thể thức văn bản quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 

01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố 

cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

[2.2] Xét tính hợp pháp của Văn bản số 3697/UBND-TTr ngày 02/11/2023 

của UBND huyện T, thành phố Hải Phòng về nội dung: 

Theo hồ sơ quản lý đất đai thể hiện thửa đất số 166, tờ bản đồ số 02HQ, được 

Nhà nước giao quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Đức P và bà Mai Thị H sử 

dụng, tổng diện tích là 824m², tại xóm T, xã D, huyện T, thành phố Hải Phòng và 

đã được UBND huyện T, thành phố Hải Phòng cấp GCNQSDĐ số AE 047477, 

số vào sổ 01144/H/2006 ngày 04/05/2006; trong đó, diện tích đất nằm trong chỉ 

giới thu hồi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư B 

(giai đoạn 1) tại xã D, huyện T, thành phố Hải Phòng là 498,5m², loại đất: ONT, 

nguồn gốc đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất nằm ngoài 

chỉ giới thu hồi thực hiện dự án là 325,5m². 
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Ngày 15/3/2017 ông Nguyễn Đức P và bà Mai Thị H có tặng cho con trai là 

ông Nguyễn Đức T quyền sử dụng 85,5m2 đất trong tổng số 824m2 có địa chỉ nêu 

trên bằng Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, được Văn phòng C1, quyển số 

01/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 15/3/2017. Tuy nhiên, sau khi nhận đất được tặng 

cho thì ông Nguyễn Đức T không thực hiện việc đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

95, khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai, Điều 459 và Điều 503 Bộ luật Dân sự. Trên 

phần diện tích đất được tặng cho thì ông Nguyễn Đức T cũng không xây dựng 

công trình gì mới, không xây dựng khuôn viên tách khỏi thửa đất của ông Nguyễn 

Đức P, bà Mai Thị H mà trên phần diện tích đất này vẫn để nguyên trạng tài sản 

là 01 phần ngôi nhà gỗ và công trình xây dựng khác của ông Nguyễn Đức P, bà 

Mai Thị H nên chưa đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất. Mặt khác, 

tại thời điểm UBND huyện T, thành phố Hải Phòng và các cơ quan liên quan tiến 

hành kiểm kê, lập phương án thu hồi, bồi thường đất thì ông Nguyễn Đức P, bà 

Mai Thị H, ông Nguyễn Đức T1 và ông Nguyễn Đức T không ai tiến hành kê khai 

việc tặng cho một phần quyền sử dụng đất, không ai xuất trình hợp đồng tặng cho 

quyền sử dụng đất như người khởi kiện ông Nguyễn Đức T trình bày.  

Như vậy, tại thời điểm UBND huyện T, thành phố Hải Phòng và các cơ quan 

liên quan thực hiện việc thu hồi một phần diện tích thửa đất số 166, tờ bản đồ số 

02HQ, tại xóm T, xã D, huyện T, thành phố Hải Phòng, có GCNQSDĐ số AE 

047477, số vào sổ 01144/H/2006 ngày 04/05/2006 để thực hiện Dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư B (giai đoạn 1) thì ông Nguyễn Đức T là 

người không có đất bị thu hồi. 

Do đó, UBND huyện T, thành phố Hải Phòng ban hành Văn bản số 

3697/UBND-TTr ngày 02/11/2023 trả lời, xác định ông Nguyễn Đức T không đủ 

điều kiện để xét giao đất tái định cư, giao đất ở là đúng theo quy định tại các Điều 

74, 75, 79 Luật Đất đai, Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Bản án sơ thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Đức T là có căn 

cứ pháp luật.  

[3] Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng 

cáo của người khởi kiện ông Nguyễn Đức T; giữ nguyên quyết định của bản án 

sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

[4] Về án phí: Kháng cáo không được chấp nhận nên ông Nguyễn Đức T 

phải chịu án phí hành chính phúc thẩm. 

[5] Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Ph%C3%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20Hoan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Nga%20c%C3%B4ng%20ch%E1%BB%A9ng%20s%E1%BB%91%2000245
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Ph%C3%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Ph%C3%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20Hoan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Ph%C3%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20Hoan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Ph%C3%A1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20Hoan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201979%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20T%C3%A2y,%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20t%C3%A1i%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20c%C6%B0%20B%E1%BA%AFc%20S%C3%B4ng%20C%E1%BA%A5m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng


Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; 

xử: 

1. Bác toàn bộ kháng cáo của người khởi kiện ông Nguyễn Đức T; giữ 

nguyên quyết định của Bản án hành chính sơ thẩm số 35/2024/HC-ST ngày 09 

tháng 5 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng. 

2. Về án phí: Người khởi kiện ông Nguyễn Đức T phải chịu 300.000 đồng 

án phí hành chính phúc thẩm; được trừ vào số tiền đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng 

án phí, lệ phí Toà án số 0000368 ngày 21/5/2024 của Cục Thi hành án dân sự 

thành phố Hải Phòng. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 Nơi nhận:  

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND TP Hải Phòng; 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- Cục THADS TP Hải Phòng; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu HSVA, VP, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

Nguyễn Tiến Dũng 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%E1%BB%9Fi%20ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20Th%C4%83ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%E1%BB%AFu%20Quan),%20x%C3%A3%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Quan,%20huy%E1%BB%87n%20Th%E1%BB%A7y%20Nguy%C3%AAn,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20Ph%C3%B2ng

